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P K

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (28) (29) (30) (31) (32) (33) (34)

1 12D3010003 Hà Việt Anh 0 9 6 6 7 6 7 0 6 8 5 6 7 8 8 9 6.86 69 TB Khá

2 12D3010010 Tô Thanh Bảo 4 0 7 7 6 5 7 7 6 7 7 8 8 8 6 10 7.33 Khá

3 11D0060082 Nguyễn Văn Chung 0 17 5 7 5 6 7 7 6 6 6 6 7 5 6 10 6.67 57 TB Khá

4 12D3010015 Lã Văn  Công 0 7 7 8 8 9 7 9 7 7 8 8 8 10 6 9 7.89 67 Khá

5 11D0060083 Nguyễn Chí Công 0 12 7 6 7 6 8 6 6 6 6 7 7 5 6 10 6.94 58 TB Khá

6 12D3010018 Trần Viết Công 0 4 9 7 8 6 8 5 8 9 7 7 10 7 8 9 7.86 Khá

7 12D3010019 Lê Văn Cường 0 5 9 8 8 9 9 9 7 8 6 9 8 9 8 9 8.22 98 Giỏi

8 12D3010022 Phí Quốc Cường 0 48 5 4 4 5 4 5 5 6 5 5 6 4 7 5 5 0 4.17 4.22 Yếu Yếu

9 12D3010024 Nguyễn Văn  Doanh 3 8 6 5 6 6 6 5 8 6 7 7 7 7 5 8 6.53 TB Khá

10 12D3010028 Lương Minh Dương 2 6 7 6 6 6 6 2 6 5 7 7 7 5 5 8 6.25 TB Khá

11 12D3010030 Nguyễn Hải  Đăng 0 3 8 8 8 5 8 5 7 9 7 9 7 5 7 9 7.61 Khá

12 12D3010031 Nguyễn Khắc  Điệp 0 11 6 4 6 8 6 8 0 6 5 5 7 7 7 6 9 6.42 6.53 61 TB Khá TB Khá

13 12D3010032 Nguyễn Quốc  Đỉnh 3 6 8 9 6 6 6 2 8 8 5 9 7 6 7 7 6.89 TB Khá

14 12D3010034 Hồ Duy  Đông 0 4 9 8 8 6 8 5 8 8 8 9 8 5 8 9 7.94 Khá

15 12D3010036 Lê Công Guim 4 2 6 6 6 5 8 6 7 5 7 6 7 5 7 7 6.39 TB Khá

16 12D3010038 Nguyễn Huy Hải 0 25 3 6 5 3 4 5 5 5 5 5 5 3 7 8 5 10 5.67 5.89 T.Bình T.Bình

17 12D3010039 Nguyễn Trọng Hải 0 6 6 6 5 5 6 3 6 5 6 3 6 7 6 5 9 5.89 6.14 59 T.Bình TB Khá

18 12D3010040 Nguyễn Phúc Hậu 1 2 4 6 5 4 5 5 5 7 5 5 7 5 7 5 5 7 5.56 5.72 T.Bình T.Bình

19 12D3010042 Phan Thái  Hiển 0 18 5 4 4 4 5 4 6 6 5 5 5 5 6 7 5 6 9 5.81 5.97 T.Bình T.Bình

20 12D3010044 Trần Văn Hiệp 0 1 6 6 8 7 8 6 7 8 7 5 8 9 7 9 7.36 Khá

21 12D3010046 Nguyễn Đức Hiếu 0 14 5 6 6 5 6 6 6 5 5 5 8 4 6 9 6.06 TB Khá

22 11D0060107 Đinh Bảo Hòa 1 4 6 6 6 6 6 5 5 5 6 6 7 6 6 9 6.36 TB Khá

23 12D3010050 Nguyễn Việt  Hưng 0 1 6 7 5 5 7 7 7 6 7 7 8 5 6 9 6.78 TB Khá

24 12D3010052 Huỳnh Ngọc Huy 1 2 6 5 4 5 5 6 5 7 6 7 7 7 5 6 9 6.47 6.53 TB Khá TB Khá

25 12D3010056 Trần Ngọc  Kha 0 2 7 5 5 7 7 5 8 7 7 5 7 6 6 9 6.78 TB Khá

26 12D3010058 Phan Trọng  Khánh 2 5 5 3 3 4 5 5 5 5 6 5 6 4 6 7 3 5 10 5.69 5.92 T.Bình T.Bình

27 12D3010062 Trần Quốc Khoa 0 29 4 5 5 4 4 5 6 7 5 7 7 7 5 5 9 6.08 6.14 TB Khá TB Khá

28 12D3010066 La Tuấn  Kiệt 0 1 7 8 7 6 8 8 8 6 7 9 9 6 7 9 7.56 Khá

29 12D3010068 Lương Trọng  Lập 0 0 7 7 7 6 7 8 7 8 5 7 7 7 6 9 7.06 72 Khá

30 11D0060032 Nguyễn Nhật Linh 0 102 4 4 4 5 5 0 6 2 6 0 0 0 0 0 2.39 30 Kém

31 12D3010070 Nguyễn Tấn  Linh 0 33 4 6 7 4 5 5 5 10 8 6 5 5 8 6 6 10 6.47 6.64 TB Khá TB Khá

32 12D3010071 Nguyễn Văn  Linh 0 17 7 6 4 7 5 5 7 7 6 6 5 7 7 5 10 6.47 6.64 56 TB Khá TB Khá

33 12D3010072 Nguyễn Tài Lợi 0 0 6 6 7 6 8 7 7 7 5 6 6 6 6 9 6.72 64 TB Khá

34 12D3010074 Nguyễn Bảo Long 0 1 6 8 7 5 7 5 8 8 7 8 9 9 7 9 7.56 Khá

35 12D3010083 Nguyễn Văn  Nhạc 0 5 6 4 4 7 5 6 7 6 6 5 5 7 5 5 9 6.08 6.08 61 TB Khá TB Khá

36 12D3010087 Nguyễn Hoàng  Nhật 0 10 7 7 8 7 8 7 6 5 5 7 7 6 5 10 6.89 71 TB Khá

37 12D3010091 Mong Hoàng Phong 0 3 5 4 4 7 5 7 5 6 5 6 4 6 7 8 7 8 6.19 6.36 66 TB Khá TB Khá

38 12D3010095 Nguyễn Hồng Phúc 0 0 7 6 7 9 8 9 8 8 6 8 8 7 7 9 7.64 77 Khá

39 12D3010100 Huỳnh Thanh  Quan 0 2 7 6 7 6 7 8 6 5 5 5 7 5 6 9 6.42 63 TB Khá

40 12D3010107 Ngô Thanh  Sang 0 0 6 6 7 7 7 7 7 6 7 6 7 6 5 9 6.78 70 TB Khá

41 12D3010111 Chí Ngọc  Sơn 0 2 10 8 8 7 7 7 6 7 5 6 7 9 5 10 7.31 67 Khá

42 12D3010119 Trần Ngọc Anh Tâm 0 1 5 4 6 6 5 7 4 7 4 6 3 6 7 5 5 8 5.61 5.97 61 T.Bình T.Bình

43 10D0060168 Võ Văn  Tân 0 47 5 6 4 5 6 5 4 7 6 5 3 7 7 5 5 10 5.94 6.33 34 T.Bình TB Khá

44 12D3010131 Nguyễn Quốc Thắng 0 17 4 6 5 7 5 6 0 6 5 6 4 7 7 5 5 9 5.78 6.14 56 T.Bình TB Khá

45 12D3010139 Dương Anh  Thi 0 13 6 5 6 5 7 0 6 7 5 6 7 8 5 9 6.28 60 TB Khá

46 12D3010151 Nguyễn Trọng Trí 0 0 6 5 8 7 8 9 8 7 6 7 8 8 7 9 7.36 75 Khá

47 12D3010181 Lê Hoài Trương 0 3 4 6 6 7 5 7 6 6 6 6 4 7 7 7 5 9 6.25 6.61 59 TB Khá TB Khá

48 12D3010163 Phạm Văn Truyễn 0 5 6 4 6 6 5 6 3 6 3 6 6 7 7 5 8 5.81 5.92 61 T.Bình T.Bình

49 11D0060192 Trương Ngọc Việt 0 101 1 2 2 6 2 0 6 5 5 0 0 0 0 0 2.03 31 Kém

50 12D3010175 Nguyễn Tăng Vũ 0 1 6 6 8 6 7 6 6 7 5 7 7 7 7 9 6.92 64 TB Khá
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